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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh 
 năm học 2024 - 2025 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 
Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 379/TCGDNN-HSSV ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong học năm học 2024 – 2025, cụ thể như sau:
I. [bookmark: _GoBack]ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Tham mưu/ Bộ tư lệnh Thành phố.
 - Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm và coi trọng công tác quốc phòng và an ninh; xác định công tác quốc phòng và an ninh là một nhiệm vụ chính trị quan trọng; chỉ đạo sát với thực tế từ yêu cầu của địa phương, của Ban CHQS Thành phố. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức trong nhà trường; mua sắm thiết bị vật tư, cơ sở vật chất để phục vụ công tác dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng chủ trưởng của Đảng và nhà nước.
	II. NỘI DUNG BÁO CÁO 
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh  
         Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng và an ninh nói chung và môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng được triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 
         Đảng ủy nhà trường luôn luôn quan tâm sâu sắc công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức và sinh viên tham gia học tập tại trường; công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện đầy đủ đúng theo Luật, Chỉ thị, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh như: 
         -  Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội, Điều 12 quy định về Giáo dục quốc phòng và an ninh trong Trường Cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục Đại học;
        -  Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới;
        - Nghị định số 13/2014/NĐ - CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;   
        - Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, quy định chương trình, tổ chức giảng dạy và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng.
      2. Công tác quốc phòng và an ninh cho sinh viên trong Nhà trường.
· Kết quả giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên như sau:
	TT
	Tên trường 
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	K.Đạt
	
	
	

	1
	Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	26/02/2025
	710
	104
	456
	39
	111
	599
	111
	HỌC KỲ 1

	2
	Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	29/7/2025
	274
	34
	212
	17
	11
	274
	11
	HỌC KỲ 2

	TỔNG CỘNG
	984
	138
	668
	56
	122
	873
	122
	CẢ NĂM



· Lý do không đạt do số lượng sinh viên đăng ký sau đó không tham gia học, bảo lưu và các sinh viên còn lại do nghỉ quá số tiết theo quy chế đào tạo.  
3. Tổ chức biên chế cán bộ quản lý, giảng viên chuyên trách, giảng viên thỉnh giảng và kết quả bồi dưỡng tập huấn bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh tổ chức và thành lập các khoa trong đó có khoa Khoa học cơ bản được tổ chức thành 3 tổ bộ môn gồm có: Tổ Văn hóa, tổ Giáo dục quốc phòng và an ninh và tổ GDTC. Cán bộ quản lý có trưởng khoa, phó trưởng khoa, trưởng bộ môn GDTC, trưởng bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Ông Giang Phi Hùng được bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh theo Quyết định số 1683/QĐ-LTT-TC, ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. 
Nhà trường đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đồng ý để Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh tự chủ giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên theo công văn số 379/TCGDNN-HSSV, ngày 09 tháng 3 năm 2022. 
Bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trực thuộc khoa Khoa học cơ bản. Hiện Bộ môn có 11 giảng viên gồm cơ hữu và thỉnh giảng, tốt nghiệp chính quy từ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, có học vị. Tập thể giảng viên đều là những người có uy tín, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, định hướng và tổ chức mọi hoạt động của Bộ môn theo chỉ đạo của Trưởng Bộ môn, Khoa và Ban Giám hiệu nhà trường.
Với đội ngũ giảng viên nêu trên đã đáp ứng được nhu cầu giảng dạy tự chủ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại đơn vị.
· Tất cả các giảng viên thỉnh giảng đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. 
· Giảng viên tham gia đầy đủ các đợt học tập huấn theo các công văn triệu tập của Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp tổ chức hàng năm; các chính sách, chế độ của giảng viên được Nhà trường thực hiện đầy đủ theo quy định của các văn bản hiện hành.
4. Công tác tiếp nhận, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, trang thiết bị dạy học, trang phục chuyên dùng cho sinh viên, nơi ăn, nghỉ, bảng hiệu chính quy để tổ chức sinh hoạt, học tập rèn luyện cho sinh viên; sân bãi, mô hình, giáo trình tài liệu phục vụ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh
· Nhà trường đã tiếp nhận đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, trang thiết bị dạy học, trang phục dùng chung cho sinh viên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành: Nhà trường quản lý và thực hiện theo Điều 9 luật quản lý vũ khí vật liệu và công cụ hỗ trợ trong Nghị định 79/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2018 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thực hiện việc lau chùi súng được thực hiện hàng ngày sau mỗi buổi học. Nhà trường đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên. 
· Phòng học chuyên dụng phục vụ giảng dạy các nội dung về chính trị quân sự: Trường có 10 phòng học lý thuyết có sức chứa từ 50 đến 70 chỗ, 100% các phòng học đều có máy chiếu; 01 phòng làm việc bộ môn; 01 Hội trường A sinh hoạt chung có sức chứa 700 chỗ, 01 phòng chuyên dụng với hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu hiện đại.  
· Thao trường tổng hợp gồm: Bãi tập bắn súng, bãi tập ném lựu đạn, bãi tập điều lệnh đội ngũ đơn vị. Trường có 06 sân bóng đá mi ni, cỏ nhân tạo, sân bóng rổ, bóng chuyền với tổng diện tích 8700m2, 01 sân Ký túc xá cán bê tông nhựa, một công viên và sảnh với diện tích 1000 m2 dùng làm thao trường và bãi tập, đáp ứng tốt điều kiện thực hiện môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh và các loại vật chất, trang bị, mô hình học cụ, giáo trình, tài liệu, trang phục dùng chung cho sinh viên... phục vụ cho công tác dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh.	
· Nhà trường có ký túc xá sinh viên tổ chức cho sinh viên lưu trú tập trung theo từng đợt dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh.
· Nhà trường đã gắn các bảng hiệu phòng lý thuyết, căn tin, Tiểu đội - Trung đội - Đại đội, bãi tập, kho vật chất, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân của quân nhân, thời gian biểu, chế độ học tập, công tác, nội quy…
· Sắp tới, nhà trường sẽ trang bị thêm một số vật tư phục vụ giảng dạy tự chủ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. 
· Nhà trường đã trang bị mô hình súng tiểu liên AK luyện tập (12 khẩu), súng tiểu liên AK 47 cắt bổ (9 khẩu), 150 khẩu súng tiểu liên AK hoán cải vô hiệu hóa các tính năng, súng trường CKC (3 khẩu), lựu đạn cắt bổ, lựu đạn tập cho sinh viên (30 quả), 4 bộ máy bán tập MBT - 03, 05 đồng tiền di động, 05 bản phục vụ ngắm trúng ngắm chụm, 02 ụ súng phục vụ ném lựu đạn, tranh các loại… cơ bản đáp ứng được quy định theo Thông tư số 10 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
· Giáo trình, tài liệu giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, nhà trường sử dụng Tài liệu dạy và học Giáo dục quốc phòng và an ninh, chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng và Trung cấp, Nhà xuất bản Lao động và xã hội, năm 2020. 
5. Kế hoạch giảng dạy, lịch điều hành, giáo án, kết quả thực hiện chương trình, phương pháp tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh
· Từ học kỳ I năm học 2022 - 2023 nhà trường thống nhất với các Khoa chuyên ngành cho Bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh giảng dạy tập trung theo đề án tự chủ giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh.
· Năm học 2024 - 2025 nhà trường tổ chức dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên chia làm nhiều đợt học. 
+  Học kỳ 1/2024 - 2025: gồm có 04 đợt học
+  Học kỳ 2/2024-2025: Gồm có 02 đợt học
+ Thời gian học mỗi đợt: 02 tuần
· Giáo án: Giảng viên biên soạn theo từng buổi lên tiết giảng, theo kế hoạch giảng dạy lý thuyết là 4 tiết, thực hành là 4 tiết; thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng,Trung cấp  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 
· Phương pháp giảng dạy: Tổ chức học lý thuyết ở Hội trường: phương pháp thuyết trình, làm việc nhóm, thảo luận nhóm… tổ chức dạy thực hành, lý thuyết thực hành (vận dụng phòng chuyên dụng để hướng dẫn và cho sinh viên xem tranh ảnh). 
· Tập luyện ngoài thao trường, bãi tập: phương pháp làm mẫu hướng dẫn ban đầu, hướng dẫn thường xuyên (theo 3 bước: thực hiện làm nhanh, thực hiện làm chậm có hướng dẫn phân tích động tác, thực hành làm theo cử động hoặc chia bước theo các bước động tác). 
6. Kiểm tra huấn luyện các nội dung lý thuyết, điều lệ đội ngũ, kỹ thuật bắn súng AK trên thiết bị máy bắn tập MBT-03, kỹ thuật ném lựu đạn.
[bookmark: loai_1_name]      Tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với sinh viên của trường: Thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
        Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và thực hiện theo quy chế đào tạo tín chỉ cho trình độ Cao đẳng.  
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại, hạn chế 
· Giảng viên thỉnh giảng chưa đáp ứng được đầy đủ thời gian giảng dạy tập trung theo đợt do nhà trường tổ chức. 
· Thiếu khu vực bóng mát cho sinh viên học.
· Công tác mua sắm mô hình, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học còn gặp khó khăn.
2. Nguyên nhân
· Thời gian dạy tập trung là liên tục và dạy cả ngày nên giảng viên thỉnh giảng chưa sắp xếp được thời gian để tham gia giảng dạy đầy đủ theo kế hoạch của Trường.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024 – 2025
1. Nhiệm vụ 
· Từng bước chuẩn hóa đội ngũ giảng viên Giáo dục quốc phòng và an ninh, đảm bảo có đủ giảng viên chuyên trách về Giáo dục quốc phòng và an ninh trong những năm tiếp theo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.
· Tiếp tục thực hiện xây dựng mô hình giảng dạy tập trung theo quy định Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên.
· Phấn đấu đến hết năm 2026, nhà trường đảm bảo đủ về số lượng giảng viên Giáo dục quốc phòng và an ninh trong đơn vị và hoàn thiện công tác giảng dạy tự chủ tại đơn vị theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp hiện hành và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. 
2. Một số biện pháp chủ yếu 
· Một là, tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giảng viên và sinh viên; tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức và trách nhiệm của cán cán bộ, giảng viên và sinh viên đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
· Hai là, bám sát các văn bản quy định, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
· Ba là, thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáng viên Giáo dục quốc phòng và an ninh. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng sử dụng giảng viên trong đó có chính sách ưu tiên biên chế tuyển dụng giảng viên Giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định.
· Bốn là, đảm bảo có đủ giảng viên chuyên trách Giáo dục quốc phòng và an ninh và được đào tạo đúng chuyên ngành. 
· Năm là, chỉ đạo cho Bộ môn đề xuất, mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư 19/2022/TT-BGDĐT phục vụ cho việc dạy và học đảm bảo đầy đủ. 
V. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
Hội đồng Trung ương, Phòng tham mưu/ Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh xem xét cấp bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh thêm cho Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ chí Minh theo quy định của các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, các Trường Đại học, Cao đẳng được phép tự chủ giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên. 
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh  năm học 2024 - 2025 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ chí Minh. Kính trình các cơ quan ban ngành chức năng, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 7./.  
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